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THÔNG BÁO
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA VÀ HP TIẾNG ANH 3
Đợt 8

Căn cứ  Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
Căn cứ tờ trình số 02/TTr-TTNN ngày 27/10/2016 của Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế về việc tổ chức đào tạo học phần 3 tiếng Anh theo mô phỏng TOEIC cho sinh viên từ K60 trở việc trước nhưng thi không đạt 400 điểm hoặc sinh viên muốn học cải thiện điểm đã được Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phê duyệt;
Theo Quyết định số 10/QĐ-TTNN ngày 23 tháng 08 năm 2017 của Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế về việc mở lớp tiếng Anh HP3;
Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi cụ thể như sau:
	TT
	HỌ ĐỆM
	TÊN
	MSV
	LỚP

	1
	Lý Văn
	Chiện
	594495
	K59PTNTC

	2
	Nguyễn Đức
	Cường
	597000
	K59KHDA

	3
	Hoàng Văn
	Cường
	598008
	K59KTNNB

	4
	Nguyễn Trọng
	Đạt
	590372
	K59KHVN

	5
	Đỗ Quang
	Đệ
	586200
	K58CKĐL

	6
	Trịnh Đình
	Đức
	586239
	K58CKCTM

	7
	Lê Anh
	Đức
	583637
	K58MTD

	8
	Tạ Đức
	Dũng
	599117
	K59CNSHB

	9
	Hoàng Ngọc
	Dương
	606129
	LTK60QLA

	10
	Ngô Thị
	Hân
	605461
	K60KTA

	11
	Bùi Thị
	Hằng
	604574
	K60TYE

	12
	Nguyễn Thị Thu
	Hiền
	602274
	K60KHMTB

	13
	Nguyễn Đông
	Hiệp
	585555
	K58TYF

	14
	Trần Xuân
	Hoàn
	582559
	K58KHCTD

	15
	Nguyễn Thị
	Hồng
	596354
	K59BVTVC

	16
	Hà Thị
	Huệ
	604587
	K60TYE

	17
	Lê
	Hưng
	590788
	K59CNTYD

	18
	Lê Thị Thu
	Huyền
	593489
	K59KHMTE

	19
	Đỗ Viết
	Khang
	598574
	K59QTKDA

	20
	Đào Thị
	Khánh
	593397
	K59KHMTD

	21
	Nguyễn Thị
	Khuyên
	592617
	K59KHCTD

	22
	Đặng Sám
	Múi
	598179
	K59KTNND

	23
	Hà Văn
	Nam
	560727
	K56KHVN

	24
	Lê Thị Thanh
	Nga
	593878
	K59KTNNA

	25
	Lưu Thị
	Nga
	580060
	K58BVTVA

	26
	Nguyễn Thị
	Nga
	591417
	K59CNSTHA

	27
	Lê Thị
	Nga
	572455
	K57KHCTD

	28
	Lê Thị Minh
	Nguyệt
	598185
	K59KTNND

	29
	Nguyễn Đức
	Nhật
	581272
	K58CNSTHB

	30
	Hoàng Thị Minh
	Phương
	599011
	K59XHHB

	31
	Quàng Thị
	Phương
	594963
	K59QLDDC

	32
	Trần Thị Hồng
	Phương
	584010
	K58PTNTA

	33
	Lê Quang
	Quân
	562314
	K56GICT

	34
	Nguyễn Tiến
	Quang
	562447
	K56KHCTD

	35
	Vũ Đình
	Quyền
	593427
	K59KHMTD

	36
	Đào Thị Như
	Quỳnh
	599021
	K59XHHB

	37
	Nguyễn Thị
	Sen
	598265
	K59BHTS

	38
	Nguyễn Thị
	Tám
	599025
	K59XHHB

	39
	Tăng Tiến
	Thành
	560591
	K56KHVN

	40
	Nguyễn Thị Phương
	Thảo
	597159
	K59KTA

	41
	Đỗ Phương
	Thảo
	594562
	K59PTNTC

	42
	Trần Đức
	Thuận
	591442
	K59CNSTHA

	43
	Bạch Thị Thu
	Thủy
	580306
	K58BVTVC

	44
	Phan Xuân
	Tình
	587719
	K58CKĐL

	45
	Nguyễn Thị
	Trang
	591669
	K59CNTPA

	46
	Lê Thị Huyền
	Trang
	604116
	K60RHQ

	47
	Nguyễn Thị
	Trang
	595362
	K59QTM

	48
	Trần Thị
	Trang
	595862
	K59TYC

	49
	Bùi Cẩm
	Trang
	587741
	K58DDTA

	50
	Lại Thị
	Trinh
	604738
	K60TYF

	51
	Ngô Quý
	Trọng
	593905
	K59KTNNA

	52
	Lê Nguyên
	Tuấn
	588825
	K58BVTVC

	53
	Phan Thanh
	Tuấn
	591925
	K59KHDT

	54
	Đỗ Quang
	Tùng
	587884
	K58CKĐL

	55
	Nguyễn Hoàng
	Tùng
	587891
	K58CKĐL

	56
	Vũ Tuấn
	Anh
	594290
	K59PTNTA

	57
	Nguyễn Thị Tú
	Anh
	585918
	K58XHHA

	58
	Sằm Minh
	Bắc
	593992
	K59NNA

	59
	Ốc Thị
	Bún
	564625
	K56QLA

	60
	Nguyễn Việt
	Cường
	581218
	K58CNSTHB

	61
	Trịnh Huy
	Cường
	606122
	LTK60QLB

	62
	Đỗ Thị Anh
	Đào
	594800
	K59QLDDB

	63
	Trần Ngọc
	Đức
	583208
	K58KTNNA

	64
	Nguyễn Thị
	Dung
	606125
	LTK60QLA

	65
	Lê Khánh
	Duy
	606133
	LTK60QLA

	66
	Lưu Công
	Duy
	596223
	K59TYG

	67
	Trần Thị
	Hà
	598484
	K59QTKDB

	68
	Đào Thu
	Hà
	594302
	K59PTNTA

	69
	Nguyễn Thị Phương
	Hiền
	606145
	LTK60QLA

	70
	Trịnh Thị
	Hoa
	591951
	K59KEA

	71
	Đỗ Thị
	Hoài
	586495
	K58KEB

	72
	Lê Thị
	Hồng
	593852
	K59KTNNA

	73
	Vũ Thị
	Hồng
	596127
	K59TYF

	74
	Nguyễn Thành
	Hưng
	586669
	K58KTB

	75
	Đào Việt
	Hưng
	584518
	K58QLC

	76
	Vũ Thị Lan
	Hương
	594324
	K59PTNTA

	77
	Lê Thị Minh
	Huyền
	603211
	K60KTNNB

	78
	Phùng Quang
	Khải
	594184
	K59NTTS

	79
	Nguyễn Văn
	Khánh
	562169
	K56KHCTB

	80
	Nguyễn Thị Thùy
	Linh
	593030
	K59KHDA

	81
	Nguyễn Thị Trà
	Linh
	606175
	LTK60QLA

	82
	Hoàng Tiến
	Long
	586932
	K58KTB

	83
	Nông Đức
	Mạnh
	595498
	K59SPKN

	84
	Lò Văn
	Ngân
	599112
	K59XHHB

	85
	Lê Thị Thanh
	Ngọc
	606183
	LTK60QLA

	86
	Bùi Thị Yến
	Nhi
	602714
	K60KTB

	87
	Trần Thị
	Nhung
	590688
	K59CNTYC

	88
	Nguyễn Việt
	Phương
	606191
	LTK60QLA

	89
	Đăng Thị Hồng
	Phương
	591173
	K59CNSHA

	90
	Nguyễn Thị Như
	Quỳnh
	604330
	K60TYB

	91
	Bùi Ngọc
	Sơn
	606195
	LTK60QLA

	92
	Phạm Văn
	Sỹ
	588784
	K58QLD

	93
	Nguyễn Tiến
	Thầm
	582725
	K58KHCTB

	94
	Lê Văn
	Thắng
	606019
	LTK60KHCT

	95
	Trịnh Văn
	Thành
	590702
	K59CNTYC

	96
	Đặng Trung
	Thành
	593341
	K59KHMTC

	97
	Cù Thị Thanh
	Thảo
	606205
	LTK60QLA

	98
	Phạm Thị Phương
	Thảo
	590950
	K59CNTYE

	99
	Phan Văn
	Thông
	594219
	K59NTTS

	100
	Trịnh Thị Hồng
	Thu
	598610
	K59QTTCA

	101
	Nguyễn Thị Thu
	Hải
	586334
	K58XHHA

	102
	Lê Phương
	Thùy
	598612
	K59QTKDA

	103
	Lê Thị
	Thủy
	598614
	K59QTTCA

	104
	Hoàng Thị
	Thủy
	606214
	LTK60QLA

	105
	Hồ Thị
	Thủy
	590711
	K59CNTYC

	106
	Đinh Thị
	Tiến
	603238
	K60KTNNB

	107
	Hoàng Thị
	Trang
	593967
	K59KTNNB

	108
	Trần Thị
	Trang
	595633
	K59TYA

	109
	Nguyễn Minh
	Trang
	605409
	K60KTB

	110
	Đỗ Thị
	Trang
	605408
	K60KTB

	111
	Hà Xuân
	Trường
	603243
	K60KTNNB

	112
	Nguyễn Anh
	Tuấn
	605570
	K60KTNNB

	113
	Hồ Thị Tú
	Uyên
	595638
	K59TYA

	114
	Võ Thị 
	Vân
	590729
	K59CNTYC

	115
	Phan Công
	Vẻ
	594286
	K59NTTS

	116
	Đào Thị
	Xiêm
	595528
	K59SPKN

	117
	Dương Thị Hải
	Yến
	605092
	K60CNSTHB

	118
	Nguyễn Thị Vân
	Anh
	591931
	K59KEA

	119
	Bạch Thị Ngọc
	Ánh
	583951
	K58PTNTA

	120
	Mùa A
	Chung
	595884
	K59TYD

	121
	Bùi Văn
	Công
	594244
	K59BHTS

	122
	Hoàng Thanh
	Đạo
	590371
	K59CNTYA

	123
	Trần Đức
	Đạo
	586179
	K58CNTYE

	124
	Mai Thị
	Dinh
	597001
	K59KHDA

	125
	Nguyễn Thị
	Dịu
	606123
	LTK60QLA

	126
	Đoàn Đình
	Đồi
	598248
	K59BHTS

	127
	Bùi Văn
	Dụng
	573904
	K57PTNTA

	128
	Nguyễn Thị
	Duyên
	570667
	K57CNTYB

	129
	Nguyễn Thị
	Hằng
	602181
	K60KHMTA

	130
	Thái Thị
	Hiền
	592288
	K59CGCTA

	131
	Đoàn Mười
	Hiệp
	590883
	K59DDTA

	132
	Nguyễn Đình
	Hiệp
	594167
	K59NTTS

	133
	Nguyễn Thị
	Huế
	592605
	K59KHCTD

	134
	Nông Thị
	Huệ
	594523
	K59PTNTC

	135
	Mạc Thị
	Huệ
	586575
	K58KTNNC

	136
	Phạm Văn
	Hùng
	606156
	LTK60QLA

	137
	Nguyễn Văn
	Hưng
	580696
	K58CNTYD

	138
	Trần Thị
	Hương
	595331
	K59QTTCA

	139
	Võ Thị
	Hương
	591959
	K59KEA

	140
	Hoàng Mai
	Hương
	598312
	K59PTNTE

	141
	Đào Thị Thanh
	Hương
	606157
	LTK60QLA

	142
	Ngô Thị
	Hường
	581793
	K58KEB

	143
	Dương Thị Thúy
	Huyền
	591382
	K59CNSTHA

	144
	Nguyễn Bảo
	Khánh
	606161
	LTK60QLA

	145
	Nguyễn Thị
	Lệ
	596827
	K59KEKTA

	146
	Nhữ Thị Phương
	Linh
	596829
	K59KEA

	147
	Mai Thị
	Linh
	597481
	K59QLKTA

	148
	Trần Mỹ
	Linh
	595387
	K59QTTCA

	149
	Trương Thị Diệu
	Linh
	602292
	K60KHMTB

	150
	Lưu Văn
	Lực
	594194
	K59BHTS

	151
	Phạm Thị
	Luyến
	583996
	K58PTNTA

	152
	Đồng Thị
	Nga
	602495
	K60KHMTD

	153
	Nguyễn Văn
	Nghĩa
	604988
	K60CNP

	154
	Nguyễn Đăng Hồng
	Ngọc
	576538
	K59BHTS

	155
	Phạm Thị Thanh
	Nhài
	602615
	K60KHDT

	156
	Ngô Thị
	Nhiên
	594269
	K59BHTS

	157
	Nguyễn Thị
	Oanh
	598424
	K59QTM

	158
	Nguyễn Vi
	Phong
	590430
	K59CNTYA

	159
	Đặng Cao 
	Phúc
	590431
	K59CNTYA

	160
	Trương Văn
	Phúc
	583916
	K58NTTSA

	161
	Đào Thị
	Phương
	594353
	K59PTNTA

	162
	Đào Minh
	Phượng
	597515
	K59KTA

	163
	Nguyễn Huy
	Quang
	594548
	K59PTNTC

	164
	Lê Thị
	Quang
	606194
	LTK60QLB

	165
	Cao Xuân
	Quỳnh
	594208
	K59BHTS

	166
	Nguyễn Thị
	Sen
	594358
	K59PTNTA

	167
	Nguyễn Duy
	Thanh
	597302
	K59QLKTB

	168
	Nguyễn Thu
	Thảo
	597310
	K59KTB

	169
	Lê Bá
	Thuận
	573967
	K57PTNTA

	170
	Trần Văn
	Thượng
	587701
	K58KTDA

	171
	Nguyễn Thị Thu
	Trang
	606221
	LTK60QLA

	172
	Đàm Thu
	Trang
	600190
	K60BVTVC

	173
	Nguyễn Tiến
	Trình
	606222
	LTK60QLA

	174
	Lê Xuân
	Trường
	598273
	K59NTTSA

	175
	Nguyễn Thị Bích
	Chi
	606002
	LTK60KHCT

	176
	Phù Văn
	Mừng
	580818
	K58CNTYE

	177
	Phạm Thị Ánh
	Tuyết
	558847
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Thời gian dự kiến thi: trong 2 ngày 09-10 tháng 09 năm 2017
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